
 

PHỤ LỤC 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ MỚI BAN HÀNH LĨNH VỰC  

TRỒNG TRỌT THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA  

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1833/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 

2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi) 

 

 PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ  

 1. Danh mục thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành 

STT Tên TTHC nội bộ 
Lĩnh 

vực 
Cơ quan thực hiện Căn cứ pháp lý 

A THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

I LĨNH VỰC: TRỒNG TRỌT 

1 

Ban hành Kế hoạch 

chuyển đổi cơ cấu 

cây trồng, vật nuôi 

trên đất trồng lúa 

phạm vi toàn tỉnh 

Trồng 

trọt 

- Cơ quan có thẩm quyền 

quyết định: Ủy ban nhân 

dân tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực 

hiện TTHC: Ủy ban 

nhân dân cấp xã, Sở 

Nông nghiệp và Môi 

trường. 

- Khoản 1 Điều 7 Nghị định 

số 112/2024/NĐ-CP ngày 

11 tháng 9 năm 2024 của 

Chính phủ quy định chi tiết 

về đất trồng lúa. 

- Khoản 1 Điều 5 Nghị định 

số 226/2025/NĐ-CP ngày 

15 tháng 8 năm 2025 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Nghị 

định quy định chi tiết thi 

hành Luật Đất đai. 

B THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ 

I LĨNH VỰC: TRỒNG TRỌT 

1 

Ban hành Kế hoạch 

chuyển đổi cơ cấu 

cây trồng, vật nuôi 

trên địa bàn xã 

Trồng 

trọt 

Ủy ban nhân dân cấp 

xã 

- Khoản 3 Điều 7 Nghị định 

số 112/2024/NĐ-CP ngày 

11 tháng 9 năm 2024 của 

Chính phủ quy định chi tiết 

về đất trồng lúa. 

- Khoản 1 Điều 5 Nghị định 

số 226/2025/NĐ-CP ngày 

15 tháng 8 năm 2025 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Nghị 

định quy định chi tiết thi 

hành Luật Đất đai. 

  



 

PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ  

 A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

 I. LĨNH VỰC: TRỒNG TRỌT 

1. Thủ tục: Ban hành Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi 

trên đất trồng lúa phạm vi toàn tỉnh  

a) Trình tự thực hiện: 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất cấp tỉnh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp 

luật, đề xuất của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và đề nghị của cơ quan 

chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp tỉnh, ban hành Kế hoạch chuyển 

đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa phạm vi toàn tỉnh theo mẫu tại 

Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 226/2025/NĐ-CP; thời gian ban hành 

trước ngày 30 tháng 11 trước của năm kế hoạch. 

b) Cách thức thực hiện: Không quy định. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ bao gồm: Không quy định.  

d) Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

xã và cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp tỉnh.  

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

f) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

Quyết định ban hành kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên 

đất trồng lúa theo Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 226/2025/NĐ-CP 

ngày 15/8/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định 

quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai . 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Nghị định số 112/2024/NĐ-CP ngày 11/9/2024 của Chính phủ quy định 

chi tiết về đất trồng lúa. 

- Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. 



 

 PHỤ LỤC II  

MẪU QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU 

CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI TRÊN ĐẤT TRỒNG LÚA CẤP TỈNH 

(Kèm theo Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ) 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH/THÀNH PHỐ …         

   _____________       

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________ 

Số: …/QĐ- …   …, ngày …   tháng… năm … 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi  

trên đất trồng lúa năm … 
___________ 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ… 

 

Căn cứ Nghị định số …/…/NĐ-CP ngày ...tháng ...năm ... của Chính phủ...; 

Căn cứ Quyết định số …/QĐ-UBND ngày …tháng … năm …của Ủy ban 

nhân dân … quy định về chức năng, nhiệm vụ …;         

Theo đề nghị …. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu 

cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa năm …”. 

(Bản kế hoạch kèm theo) 

Điều … 

Điều … 

 

Nơi nhận:  

… 

CHỦ TỊCH 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

  

 

 

 

 

 



 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

… 
___________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_______________________________________ 

 

KẾ HOẠCH  

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa năm … 

(Kèm theo Quyết định số… /QĐ-UBND  ngày … tháng… năm …  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố…) 
_____________ 

Đơn vị tính:ha 

STT Tỉnh/thành phố... 

Diện tích đất lúa được chuyển đổi (ha) 

Tổng 

diện 

tích 

Đất 

chuyên 

trồng 

lúa 

Đất trồng lúa  

còn lại 
… 

Đất lúa  

01 vụ 

Đất lúa 

nương 

 Tổng số      

 Trồng cây hàng năm      

 Trồng cây lâu năm      

 Trồng lúa kết hợp với 

nuôi trồng thủy sản  

     

 Trong đó:       

1 Xã A      

 Trồng cây hàng năm      

 Trồng cây lâu năm      

 Trồng lúa kết hợp với 

nuôi trồng thủy sản 

     

2 Xã B      

 Trồng cây hàng năm      

 Trồng cây lâu năm      

 Trồng lúa kết hợp với 

nuôi trồng thủy sản 

     

3 Xã ….      

… …..      

 

  



 

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ 

I. LĨNH VỰC: TRỒNG TRỌT 

1. Thủ tục: Ban hành Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi 

trên địa bàn xã  

a) Trình tự thực hiện: 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã căn cứ vào Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu 

cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa đã được phê duyệt và nhu cầu chuyển đổi 

của người sử dụng đất trồng lúa, ban hành Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây 

trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa trên địa bàn xã theo mẫu Phụ lục III ban hành 

kèm theo Nghị định 226/2025/NĐ-CP; thời gian ban hành trước ngày 30 tháng 

12 năm trước của năm kế hoạch. 

b) Cách thức thực hiện: Không quy định. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Không quy định.  

d) Thời hạn giải quyết: Không quy định.  

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Uỷ ban nhân dân cấp xã. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã. 

f) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa theo Phụ 

lục III ban hành kèm theo Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 

2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định 

chi tiết thi hành Luật Đất đai. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Nghị định số 112/2024/NĐ-CP ngày 11/9/2024 của Chính phủ quy định 

chi tiết về đất trồng lúa. 

- Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật 

Đất đai. 



 

PHỤ LỤC III  

MẪU QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU  

CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI TRÊN ĐẤT TRỒNG LÚA CẤP XÃ 
(Kèm theo Nghị định số 226 /2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ) 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ/PHƯỜNG … 
___________       

Số: …/QĐ- … 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
____________________________________ 

  …, ngày …   tháng… năm … 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi  

trên đất trồng lúa năm … 
______________ 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ/PHƯỜNG… 

 

Căn cứ Nghị định số …/…/NĐ-CP ngày ...tháng ...năm ... của Chính phủ ...; 

Căn cứ Quyết định số …/QĐ-UBND ngày …tháng … năm …của Ủy ban 

nhân dân … quy định về chức năng, nhiệm vụ …;         

Căn cứ Quyết định số … /QĐ-… của Ủy ban nhân dân …về việc ban hành 

Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa năm…; 

Theo đề nghị …. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu 

cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa năm …”. 

(Bản kế hoạch kèm theo) 

Điều … 

Điều … 

 

Nơi nhận: 

… 

CHỦ TỊCH 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 



 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ/PHƯỜNG … 
___________  

          

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_______________________________________ 

KẾ HOẠCH  

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa năm … 

(Kèm theo Quyết định số… /QĐ-UBND ngày … tháng… năm …  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã/phường…) 
______________ 

 

STT 

Loại cây trồng/ 

thủy sản chuyển 

đổi 

Diện tích đất lúa được chuyển 

đổi (ha) 
Thời 

gian 

chuyể

n đổi 

Số 

thửa 

Tờ bản 

đồ số 

Tổng 

diện 

tích 

Đất 

chuyên 

trồng 

lúa 

Đất trồng lúa 

còn lại 

Đất lúa  

01 vụ 

Đất lúa 

nương 

I 
Trồng cây hàng 

năm 
    

   

 …        

II Trồng cây lâu năm        

 …        

III 
Trồng lúa kết hợp 

nuôi trồng thủy sản 
    

   

 …        
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